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UBND HẢI XUÂN
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

NĂM HỌC 2025-2026
(Ban hành kẻm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND xã Hải Xuân)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức danh Kết quả xếp loại công chức
năm học 2025-2026

Ghi chú

1 Nguyễn Hải Sơn 26/2/1973 Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Nguyễn Văn Thành 04/10/1980 Hiệu trưởng Trường THCS Hải Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Trần Thị Hoa 20/11/1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Hải Xuân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Phạm Thị Ánh Nguyệt 13/12/1971 Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Hải Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Nguyễn Thị Thược 07/05/1978 Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Hải Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Đoàn Thị Tươi 12/03/1973 Hiệu trưởng Trường Mâm non  Hải Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Ngô Thị Hạnh 10/10/1981 Hiệu trưởng Trường Mâm non  Hải Triều Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Nguyễn Quang Khải 11/11/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Ninh Xuân Thủy 22/7/1976 Hiệu trưởng Trường THCS Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Văn Dũng 27/5/1965 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Trần Quang Học 23/01/1971 Hiệu trưởng Trường THCS Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trần Thành Công 05/11/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Phạm Quang Vinh 02/03/1979 Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Phạm Văn Hải 03/03/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Phạm Vũ Chọn 08/02/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Đỗ Quang Hưng 25/02/1975 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Nguyễn Lưu Sáu 02/03/1975 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Nguyễn Thị Mai Hương 03/08/1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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19 Nguyễn Quang Đăng 18/4/1975 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Phạm Thị Yên 28/01/1971 Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Phạm Thanh Quang 24/6/1971 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Hảo 04/07/1993 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Bùi Thị Thu Hiền 12/04/1975 Hiệu trưởng Trường Mâm non  Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Đỗ Thị Bích Thủy 12/08/1977 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Hiên 16/6/1981 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Hòa 03/11/1980 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Phạm Thị Đào 13/3/1984 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Nguyễn Thị Yến 26/8/1971 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Lê Thị Hương 24/6/1989 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Phạm Thị Hường 15/3/1975 Hiệu trưởng Trường Mâm non  Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Phạm Thị Miên 29/10/1978 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Vũ Thị Kim Dung 25/6/1978 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Nguyễn Thị Yến 12/01/1972 Hiệu trưởng Trường Mâm non  Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Trần Thị Huyền 30/3/1979 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Đinh Thị Thúy 20/8/1979 Phó Hiệu trưởng Trường Mâm non Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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Tổng số công chức: 09 người
- Số công chức được đánh  xếp loại: 09 người
- Số công chức không đánh  xếp loại: 0 người
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  01 người
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ:  '08 người
- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 'người
- Không hoàn thành nhiệm vụ:  0người
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